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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Quang Minh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Thanh Mai và bà Nguyễn Thùy Hương 

- Thư ký phiên tòa: bà Trương Thị Hiền - Thư ký Tòa án huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch tham gia phiên tòa: ông 

Đinh Văn Phúc - Kiểm sát viên 

Trong các ngày từ 11/7/2023 đến ngày 14/7/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân 

huyện Bố Trạch, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 45/2023/HSST ngày 12 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định  đưa vụ án ra xét xử số: 

53/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1. Bị cáo Nguyễn Văn N; giới tính: nam; sinh ngày 15/10/1995 tại huyện B, 

tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: thôn H, xã C, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: 

lao động tự do; trình độ học vấn: 9/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; con ông: 

Nguyễn K và bà Phạm Thị L; vợ con: chưa có; Anh chị em ruột: có 02 người, Nam 

là con đầu trong gia đình; Tiền án, tiền sự: không; 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 30/11/2022, đến ngày 24/02/2023 được thay 

đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang "Bảo lĩnh”, sau đó bị áp dụng biện pháp 

ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Bị cáo Nguyễn Xuân B; giới tính: nam; sinh ngày 11/5/1995 tại huyện B, 

tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: thôn H, xã C, huyện B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: 

lao động tự do; trình độ học vấn: 8/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; con ông: 

Nguyễn Văn K và bà Bùi Thị D; vợ con: chưa có; Anh chị em ruột: có 04 người, 

Bảo là con út trong gia đình; tiền sự: không; Tiền án: có 01 tiền án theo Bản án số 

39/2020/HSST ngày 08/9/2020 của Tòa án nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng, tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 

16/01/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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* Bị hại: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1970; nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện 

B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phạm Thị L, sinh năm 1970; 

nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện B, tỉnh Quảng Bình. Có mặt. 

* Người làm chứng:  

- Ông Nguyễn Hải D, sinh năm 1992; nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình; Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn K, sinh năm 1964; nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện B, tỉnh 

Quảng Bình. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn trong việc phân chia tiền đền bù, hỗ trợ việc thu hồi đất giữa 

gia đình ông Nguyễn Văn H với hộ gia đình bà Phan Thị L (mẹ của Nguyễn Văn N) 

nên khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/11/2022, Nguyễn Văn N điều khiển xe mô tô 

mang BKS 73F1-376.94 chở theo Nguyễn Xuân B trên đường đi chơi về thì nãy sinh 

ý định đến nhà ông Nguyễn Văn H, N chở thẳng B đi đến nhà ông Nguyễn Văn H, 

trên đường N không nói cho B biết mục đích đi đâu, làm gì. Khi đi qua cánh đồng 

thuộc thôn Hà Môn, xã Cự Nẫm, Nam dừng xe lại bên đường rồi đi bộ dọc theo 

đường đất ở phía bên phải (theo hướng di chuyển của xe mô tô do N điều khiển) để 

vệ sinh. Trong lúc vệ sinh, N phát hiện ở dưới mương nước có sẵn 01 cây rựa nên N 

nhặt lên, sau đó cầm lại gác lên phía trước yếm xe mô tô rồi tiếp tục điều khiển xe 

chở B đi thẳng đến nhà ông H. Khi đến phía bên ngoài lối vào nhà ông H (cách nhà 

ông H 37m), N dừng xe lại rồi dặn B đứng đợi, còn N dùng tay phải cầm theo cây 

rựa đi thẳng vào nhà ông H, vừa đi vừa la hét. Lúc này, vợ chồng ông H đang ngủ 

bên trong nhà nghe tiếng la hét nên ông H ngồi dậy đi ra thềm nhà để kiểm tra. Khi 

thấy ông H đứng ở thềm, N tiến lại gần dùng tay trái túm vào cổ áo, còn tay phải 

dùng rựa kề phía sau cổ ông H và nói: “Địt mẹ thằng H, về dưới nhà tau nói chuyện 

không tau giết”, rồi tiếp tục khống chế ông H đi ra bên ngoài sân. Sau đó, N cầm rựa 

xuống bên người rồi dùng một tay còn lại khống chế, kéo, đẩy ông H đi bộ ra vị trí 

xe mô tô có B đang đứng đợi. Lúc ra đến xe mô tô, N nói với B: “Chở ông H về 

nhà”, đồng thời nói với ông H: “Lên xe, về nhà nói chuyện”. B ngồi trước điều khiển 

xe mô tô, chở ông H ngồi giữa và N ngồi sau đi thẳng về nhà của gia đình N. Trên 

đường đi, ông H có nói với N về việc sẽ chia tiền nhà đền bù dự án thu hồi đất làm 

đường cao tốc và muốn N cho ông H về nhà, nhưng N không nghe mà nói “Ngồi 

yên không tau chặt”, nên ông H hoảng sợ không nói gì thêm. Khi vào đến sân nhà 

của gia đình N, B xuống xe rồi đi lại thềm nhà ngồi, còn N bắt ông H đến ngồi tại 

bộ bàn ghế để trước sân nhà (mặt ông H quay về phía trong nhà nhà ở của N, còn N 
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ngồi ở ghế đối diện). Trong lúc hai bên ngồi nói chuyện thì N bức xúc vì gia đình 

ông H đã nhận tiền đền bù thu hồi đất chung của hai gia đình nhưng không chia lại 

cho gia đình của N nên đứng dậy tiến lại vị trí của ông H ngồi, rồi dùng tay đấm 

khoảng 3-4 cái vào vùng mặt, gáy ông H. N tiếp tục dùng tay nhấn đầu ông H theo 

phương từ trên xuống dưới vào đầu gối N, và thúc đầu gối vào ngực ông H. Tiếp đó, 

N lấy 01 ly thủy tinh để ở trên bàn ném mạnh xuống đất để de dọa ông H làm ly thủy 

tinh bị vỡ khiến 01 mảnh thủy tinh văng lên trúng vào mặt phía bên trái của ông H 

gây xước da chảy máu. N đi lại gốc ngoài của sân (gần với cổng ra vào) lấy 01 con 

dao dài 56cm (dao của gia đình dùng cắt chuối để sẵn từ trước) có lưỡi bàng kim 

loại dài 31cm quay lại vị trí ông H đang ngồi đe dọa chém. Lúc này, anh Nguyễn 

Hải D, sinh năm 1992 (là hàng xóm với gia đình N) nghe tiếng ồn ào nên chạy tới 

ngăn can, khuyên bảo N dừng lại, ông H cũng nhân cơ hội đó bỏ chạy ra khỏi nhà 

và đi về nhà của mình, đồng thời làm đơn trình báo sự việc đến Công an xã Cự Nẫm.  

Hậu quả: Ông Nguyễn Văn H bị thương tích ở vùng mặt, mũi nên được gia 

đình đưa vào cấp cứu, điều trị các thương tích tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu 

Ba Đồng Hới từ ngày 24/11/2022, đến ngày 28/11/2022 ra viện. Ngày 05/12/2022 

ông Hướng tiếp tục nhập viện điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, đến ngày 

14/12/2022 ra viện. 

Về thu giữ vật chứng và xử lý: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Bố Trạch đã ra Quyết định tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha màu xám 

xanh mang BKS 73F1-376.94 đã đăng kí mang tên Nguyễn Văn Nam; 01 con dao 

dài 56cm (có lưỡi bằng kim loại dài 31cm), hai bên lưỡi có cán bằng trụ gỗ tròn, mỗi 

bên dài 12,5cm; 01 con rựa dài 70cm, có lưỡi bằng kim loại dài 30cm, cán bằng gỗ 

dài 40cm; các mảnh vỡ thủy tinh trong suốt. Đối với xe mô tô mang BKS 73F1-

376.94, ngày 24/02/2023, Viện KSND huyện Bố Trạch đã ra Quyết định xử lý vật 

chứng bằng cách trả lại cho bị can, do bà Phạm Thị L nhận thay. Số vật chứng còn 

lại hiện chưa xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, ông Nguyễn Văn H đã nhận số tiền 

18.374.165 đồng do Bà Phan Thị L – mẹ của bị cáo bồi thường các chi phí cấp cứu, 

khám và điều trị tại các bệnh viện theo ý kiến của bị cáo. Quá trình Tòa án thụ lý vụ 

án, ông Nguyễn Văn H và bị cáo Nguyễn Văn N có thỏa thuận về việc bồi thường 

dân sự, theo đó bị cáo bồi thường thêm cho ông Nguyên Văn H số tiền 25.000.000 

đồng để khắc phục thiệt hại về sức khỏe và tổn thất về tinh thần. Số tiền này bị hại 

đã nhận đủ tại phiên tòa và cam kết không có khiếu nại về trách nhiệm dân sự. 

Tại bản Cáo trạng số: 22/CT-VKSBT ngày 24 tháng 02 năm 2023, Viện Kiểm 

sát nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố các bị cáo về tội: “Bắt người trái pháp luật” 

theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch giữ nguyên 

quan điểm truy tố đối với các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 
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Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân B phạm 

tội: “Bắt người trái pháp luật”. 

Về hình phạt:  

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N mức án từ 06 (sáu) tháng 

tù đến 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi 

hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước đây. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Xuân B mức án từ 06 (sáu) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự không giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao dài 56cm (có lưỡi bằng kim 

loại dài 31cm), hai bên lưỡi có cán bằng trụ gỗ tròn, mỗi bên dài 12,5cm; 01 con rựa 

dài 70cm, có lưỡi bằng kim loại dài 30cm, cán bằng gỗ dài 40cm và các mảnh vỡ 

thủy tinh trong suốt là các công cụ, phương tiện mà bị cáo sử dụng để phạm tội. 

Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng. 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng 

như nội dung bản cáo trạng đã mô tả. Lời nói sau cùng, các bị cáo trình bày đã ân 

hận về hành vi phạm tội của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, các bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội và tội danh: Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại 

phiên tòa phù hợp với các lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp 

với lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu chứng cứ đã được thu thập 

hợp pháp có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ khẳng định: Do có 

mâu thuẫn trong việc phân chia tiền đền bù, hỗ trợ việc thu hồi đất giữa gia đình 

mình với gia đình ông Nguyễn Văn H nên khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/11/2022, 

Nguyễn Văn N đã có hành vi dùng rựa đe dọa, khống chế, buộc ông Nguyễn Văn H 

lên xe mô tô mang BKS 73F1-376.94 do Nguyễn Xuân B điều khiển để chở về nhà 
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bố mẹ mình. Nguyễn Xuân B mặc dù không được bàn bạc trước về việc sẽ bắt ông 

Nguyễn Văn H, nhưng quá trình N có hành vi khống chế, cưỡng ép ông H từ nhà 

ông H đi ra đường và lên xe, B đều chứng kiến và tiếp nhận ý chí của N để điều 

khiển xe bắt ông H đi về nhà bố mẹ N. Hành vi của hai bị cáo đã cấu thành tội “Bắt 

người trái pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật hình sự. Do đó, 

cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch đã truy tố đối 

với hai bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Tuy nhiên, sau khi 2 bị cáo bắt ông Nguyễn Văn H về đến nhà của ông Nguyễn 

K, N đã có hành vi đóng cổng nhà, ép ông H ngồi vào vị trí do mình sắp xếp, sau đó 

thực hiện hành vi đe dọa và trực tiếp dùng tay, chân đánh ông H, không cho ông H 

ra về. Chỉ đến khi anh Nguyễn Hải D là người hàng xóm đến can thiệp thì ông Hướng 

mới thoát ra khỏi sự khống chế của N để về nhà. Thời gian N khống chế, giữ ông H 

tại nhà của mình theo lời khai của bị hại là từ 30 đến 45 phút, theo lời khai của 

Nguyễn Xuân B là từ 20 đến 30 phút. Đối với Nguyễn Xuân B, lời khai của bị hại 

thể hiện, quá trình từ khi N khống chế cho đến khi bị hại chạy thoát được thì B mặc 

nhiên để cho hành vi khống chế, đánh đập bị hại của N diễn ra; vị trí ngồi của B tại 

nhà N theo Biên bản xác định hiện trường thể hiện là tại vị trí ở hiên nhà. Do hành 

vi của Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân B có dấu hiệu của tội “Giữ người trái pháp 

luật" theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật hình sự, nên ngày 27/3/2023, 

Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch đã có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 

02/2023/HSST-QĐ trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch để điều 

tra bổ sung về hành vi này. Ngày 11/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch 

có Công văn số 112/CV-VKSBT với nội dung không đồng ý việc trả hồ sơ để điều 

tra bổ sung, giữ nguyên toàn bộ Cáo trạng số 22/CT-VKSBT ngày 24/02/2023, đề 

nghị Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch tiếp tục thụ lý vụ án và đưa ra xét xử đối với 

Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân B về tội “Bắt người trái pháp luật” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 157 của Bộ luật hình sự. Theo quy định tại khoản 1 Điều 298 của Bộ 

luật tố tụng hình sự về giới hạn của việc xét xử, thì Tòa án xét xử những bị cáo và 

những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố và Tòa án đã có quyết định 

đưa vụ án ra xét xử. Vì vậy, Hội đồng xét xử không có cơ sở để xem xét trách nhiệm 

hình sự đối với hành vi giữ người trái pháp luật của Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân 

B, mà tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật, đồng thời kiến nghị Cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo hướng hủy Bản án sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch để điều tra bổ sung đối với hành vi Giữ người 

trái pháp luật của Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân B theo quy định của pháp luật. 

Đối với thương tích của ông Nguyễn Văn H do Nguyễn Văn N gây ra, quá 

trình điều tra ông Nguyễn Văn H đã từ chối giám định tỷ lệ thương tích. Sau khi Tòa 

án trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung và thụ lý lại vụ án, ông H lại có yêu cầu xem 

xét trách nhiệm của Nguyễn Văn N đối với hành vi gây thương tích cho ông và đề 

nghị trưng cầu giám định thương tích. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, ông H lại 

rút yêu cầu giám định thương tích và mức độ tổn hại về sức khỏe. Vì vậy, Tòa án 

không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn N về hành vi 

cố ý gây thương tích và thấy không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung, mà 
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cần áp dụng khoản 1 Điều 298 của Bộ luật tố tụng hình sự về giới hạn của việc xét 

xử, tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật. 

 [3] Xét về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà các bị cáo đã 

thực hiện và vai trò của từng bị cáo thấy: Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, nên hoàn toàn có thể nhận thức được quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể là quyền cơ bản của công dân được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm 

phạm của người không có thẩm quyền đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nhưng do bản tính coi thường pháp luật, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện nên các bị 

cáo đã cố ý khống chế, bắt bị hại lên xe để đi một nơi khác. Hành vi của các bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền tự do cá nhân mà còn gây 

mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần có một hình phạt tương xứng 

với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục 

và phòng ngừa chung. Xét giữa các bị cáo không có sự bàn bạc thống nhất với nhau 

về việc bắt người, quá trình thực hiện tội phạm, Bảo chỉ đột xuất tiếp nhận ý chí của 

Nam nên đây chỉ là vụ án đồng phạm mang tính giản đơn, trong đó xác định Nam là 

người khởi xướng, trực tiếp thực hiện tội phạm, Bảo là đồng phạm giúp sức. 

[4] Xét về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân 

của các bị cáo thấy: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã phối hợp với gia đình để 

bồi thường thiệt hại cho bị hại nên cần áp dụng điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo Nguyễn Xuân B 

có bố - ông Nguyễn Văn K là người có công với cách mạng. Tuy nhiên, bị cáo phạm 

tội trong khi đang có án tích nên thuộc trường hợp tái phạm. Do đó, cần áp dụng 

điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình 

sự để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.  

[5] Về hình phạt: Xét tính chất, mức độ, và hậu quả của hành vi phạm tội do 

hai bị cáo gây ra thấy rằng, đối với Nguyễn Văn N ngoài là người khởi xướng việc 

bắt người trái pháp luật, quá trình thực hiện tội phạm, bị cáo đã dùng rựa uy hiếp để 

thực hiện việc bắt người, bị cáo còn trực tiếp dùng vũ lực gây thương tích cho bị hại 

trong thời gian khống chế bị hại. Hành vi của bị cáo thể hiện tính hung hãn, bất chấp 

pháp luật, không chỉ xâm phạm đến quyền tự do thân thể của người khác mà còn 

xâm hại đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy cần áp dụng 

hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức răn đe, giáo dục đối với bị cáo, đồng thời có tác 

dụng phòng ngừa tội phạm. Đối với bị cáo Nguyễn Xuân B, bị cáo đã từng bị tòa án 

xử phạt tù nhưng không lấy đó làm bài học kinh nghiệm để rèn luyện, tu dưỡng bản 

thân thành người có ích cho xã hội mà bị cáo còn giúp sức cho bị cáo N thực hiện 

việc bắt người trái pháp luật. Điều này thể hiện bị cáo cũng là người bất chấp pháp 

luật, khó cải tạo, do đó cũng phải áp dụng hình phạt tù mới đủ sức giáo dục đối với 

bị cáo, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tránh bị cáo tiếp tục 

phạm tội. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với 2 bị cáo. 
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[7] Về bồi thường dân sự: Xét thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Văn N với bị 

hại về việc bị cáo N chấp thuận bồi thường thêm cho bị hại số tiền 25.000.000 đồng 

để khắc phục thiệt hại về sức khỏe và tổn thất về tinh thần tại Tòa án là hoàn toàn tự 

nguyện, không trái pháp luật. Tại phiên tòa, Bị hại đã nhận đủ số tiền trên và cam 

kết sẽ không có khiếu nại hay yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự của Nguyễn Văn N 

nên Hồi đồng xét xử không xem xét lại. 

 [8] Về xử lý vật chứng: Xét các vật chứng đã được xử lý là phù hợp với quy 

định nên Hội đồng xét xử không xem xét lại. 

Xét 01 con dao dài 56cm (có lưỡi bằng kim loại dài 31cm), hai bên lưỡi có 

cán bằng trụ gỗ tròn, mỗi bên dài 12,5cm; 01 con rựa dài 70cm, có lưỡi bằng kim 

loại dài 30cm, cán bằng gỗ dài 40cm và các mảnh vỡ thủy tinh trong suốt là phương 

tiện phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

và thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân B phạm 

tội: “Bắt người trái pháp luật”. 

2. Về hình phạt chính và hình phạt bổ sung: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; các Điều 38; các Điều 

17, Điều 50; Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Văn N.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn N 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 

trước đó từ ngày 30/11/2022 đến ngày 24/02/2023. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn N. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 157; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52; các Điều 17, Điều 38; Điều 50; Điều 58 của Bộ luật Hình sự đối 

với Nguyễn Xuân B. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân B 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Xuân B. 

3. Trách nhiệm dân sự: Đã thỏa thuận xong nên không xem xét. 

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự, 

Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm: 01 con dao dài 56cm (có lưỡi bằng kim 

loại dài 31cm), hai bên lưỡi có cán bằng trụ gỗ tròn, mỗi bên dài 12,5cm; 01 con rựa 

dài 70cm, có lưỡi bằng kim loại dài 30cm, cán bằng gỗ dài 40cm và các mảnh vỡ 

thủy tinh trong suốt.  
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Các vật chứng có đặc điểm được mô tả tại Biên bản giao nhận vật chứng được 

lập giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bố Trạch với Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Bố Trạch ngày 01/3/2023. 

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội. 

Xử buộc: Các bị cáo Nguyễn Văn N và Nguyễn Xuân B mỗi bị cáo phải nộp 

200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm (14/7/2023) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử 

phúc thẩm.  

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND huyện Bố Trạch; 

- Công an huyện Bố Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Bố Trạch; 

- Bị cáo; Bị hại; người LQ;        
- Lưu hồ sơ.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Lê Quang Minh 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx

